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2. Danh sách 2: Sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo chất lượng cao. 

TT Khóa học Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1  QH-2015-I/CQ 15020881 Triệu Hoàng An 10/12/1997 2.90 103   

2  QH-2015-I/CQ 15021394 Bùi Châu Anh 26/09/1997 3.14 105   

3  QH-2015-I/CQ 15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 2.81 87 12  

4  QH-2015-I/CQ 15021976 Nguyễn Đức Anh 14/12/1997 3.16 97 2  

5  QH-2015-I/CQ 15021483 Nguyễn Quang Anh 30/11/1997 2.74 102   

6  QH-2015-I/CQ 15022841 Nguyễn Thị Phương Anh 09/08/1997 2.62 99   

7  QH-2015-I/CQ 15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 3.69 105   

8  QH-2015-I/CQ 15021849 Nguyễn Tuấn Anh 23/03/1997 3.06 103   

9  QH-2015-I/CQ 15021469 Nguyễn Chu Chiến 25/11/1997 2.71 103   

10  QH-2015-I/CQ 15021359 Trần Minh Chiến 20/02/1997 3.17 103   

11  QH-2015-I/CQ 15021377 Đỗ Thành Công 20/08/1997 3.25 102   

12  QH-2015-I/CQ 15021122 Nguyễn Thành Công 21/04/1997 2.62 96   

13  QH-2015-I/CQ 15022846 Lê Đàm Bạch Cúc 05/10/1997 3.50 99   

14  QH-2015-I/CQ 15021133 Bùi Công Danh 27/04/1997 3.01 100 5  

15  QH-2015-I/CQ 15021351 Hà Nhật Dương 09/05/1997 2.59 87 3  

16  QH-2015-I/CQ 15021436 Nguyễn Trung Đức 04/10/1997 3.26 106   

17  QH-2015-I/CQ 15021059 Phạm Duy Đức 29/05/1991 2.94 99   

18  QH-2015-I/CQ 15022823 Trương Đình Đức 16/08/1997 2.97 102   

19  QH-2015-I/CQ 15022822 Trần Thị Hà 11/06/1997 3.11 105   

20  QH-2015-I/CQ 15020951 Đào Duy Hải 21/02/1997 3.70 105   

21  QH-2015-I/CQ 15021150 Lê Trung Hiếu 02/03/1997 2.50 93   

22  QH-2015-I/CQ 15022834 Nguyễn Phúc Hiệu 05/04/1997 3.71 99   

23  QH-2015-I/CQ 15021750 Nguyễn Việt Hòa 01/12/1997 3.21 102   

24  QH-2015-I/CQ 15021328 Nguyễn Việt Hoàng 02/12/1997 2.95 99   

25  QH-2015-I/CQ 15021166 Trần Quang Hưng 17/02/1997 2.76 102   

26  QH-2015-I/CQ 15020876 Trần Thị Thu Hường 19/08/1997 3.24 105   

27  QH-2015-I/CQ 15021471 Mai Ngọc Kiên 30/08/1997 3.71 111   

28  QH-2015-I/CQ 15021237 Nguyễn Trọng Linh 12/10/1997 2.45 99   

29  QH-2015-I/CQ 15021167 Nguyễn Xuân Lợi 21/04/1997 3.20 105   

30  QH-2015-I/CQ 15021379 Ngô Quang Mạnh 25/03/1997 3.06 108   

31  QH-2015-I/CQ 15020896 Mai Thanh Minh 12/04/1997 3.10 108   

32  QH-2015-I/CQ 15022073 Nguyễn Quang Minh 15/04/1997 3.46 102   

33  QH-2015-I/CQ 15021139 Đỗ Văn Nam 23/12/1997 3.27 105   

34  QH-2015-I/CQ 15021473 Dương Khánh Nghĩa 06/10/1997 3.41 105   

35  QH-2015-I/CQ 15021358 Nguyễn Việt Minh Nghĩa 02/05/1997 3.06 102 6  

36  QH-2015-I/CQ 15021472 Lê Hồng Phúc 01/11/1997 2.54 99 6  

37  QH-2015-I/CQ 15021149 Phùng Văn Phương 08/04/1997 3.59 105   

38  QH-2015-I/CQ 15020941 Dương Anh Quang 27/01/1997 3.21 99   

39  QH-2015-I/CQ 15021061 Phùng Ngọc Anh Quân 22/12/1997 2.96 102   

40  QH-2015-I/CQ 15021169 Phạm Ngọc Quý 18/10/1997 3.36 102   

41  QH-2015-I/CQ 15022886 Nguyễn Thành Sơn 14/07/1997 3.19 102   
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42  QH-2015-I/CQ 15021156 Nguyễn Xuân Thắng 18/03/1997 2.91 99 6  

43  QH-2015-I/CQ 15021455 Nguyễn Thị Thủy 02/12/1997 3.70 105   

44  QH-2015-I/CQ 15022858 Vũ Thị Thúy Thúy 26/03/1997 3.63 102   

45  QH-2015-I/CQ 15021462 Đoàn Văn Toàn 17/01/1997 2.84 90   

46  QH-2015-I/CQ 15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 3.84 105   

47  QH-2015-I/CQ 15021128 Nguyễn Thành Trung 05/02/1997 3.45 99   

48  QH-2015-I/CQ 15021468 Nguyễn Đình Tuân 08/09/1997 3.38 99   

49  QH-2015-I/CQ 15021148 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1997 2.92 102   

50  QH-2015-I/CQ 15021159 Trần Văn Việt 24/10/1997 2.69 99   

51  QH-2015-I/CQ 15021295 Nguyễn Thị Xoan 04/06/1997 2.62 96 3  

52  QH-2015-I/CQ 15021440 Ngô Hải Yến 12/09/1997 3.64 102   

         

1  QH-2016-I/CQ 16020831 Đỗ Tuấn Anh 28/10/1998 3.00 67   

2  QH-2016-I/CQ 16020842 Trần Lan Anh 05/12/1998 3.06 64   

3  QH-2016-I/CQ 16020829 Phạm Khắc Ân 19/03/1998 3.44 67   

4  QH-2016-I/CQ 16020850 Nguyễn Thanh Bình 27/09/1998 3.73 67   

5  QH-2016-I/CQ 16020853 Vũ Ngọc Chi 29/01/1998 3.48 67   

6  QH-2016-I/CQ 16021363 Nguyễn Trí Công 15/03/1998 3.01 67   

7  QH-2016-I/CQ 16020906 Nguyễn Thế Chí Dũng 10/08/1998 2.88 67   

8  QH-2016-I/CQ 16020914 Nguyễn Ngọc Dương 11/04/1998 2.72 67 5  

9  QH-2016-I/CQ 16020919 Nguyễn Văn Dương 18/05/1998 2.96 67   

10  QH-2016-I/CQ 16020921 Vũ Tùng Dương 29/07/1998 3.51 64   

11  QH-2016-I/CQ 16020877 Nguyễn Trọng Đạt 11/12/1998 2.74 67 3  

12  QH-2016-I/CQ 16020881 Trương Quốc Đạt 23/03/1998 2.78 67   

13  QH-2016-I/CQ 16020886 Nguyễn Tài Đô 07/05/1998 2.71 67   

14  QH-2016-I/CQ 16020926 Đinh Văn Giang 01/01/1998 2.67 64 6  

15  QH-2016-I/CQ 16020928 Trương Hoàng Giang 23/10/1998 3.41 69 3  

16  QH-2016-I/CQ 16020956 Nguyễn Hữu Thị Hiếu 25/12/1998 3.25 70   

17  QH-2016-I/CQ 16020971 Nguyễn Văn Hoàn 06/09/1998 3.30 67   

18  QH-2016-I/CQ 16020975 Phạm Việt Hoàng 26/05/1998 3.39 67   

19  QH-2016-I/CQ 16020996 Lê Văn Huy 28/03/1998 3.46 67   

20  QH-2016-I/CQ 16021391 Nguyễn Đắc Huy 19/01/1998 2.69 60 4  

21  QH-2016-I/CQ 16020997 Nguyễn Nhật Huy 12/02/1998 3.40 67   

22  QH-2016-I/CQ 16021004 Phạm Minh Huyền 10/08/1998 3.37 67   

23  QH-2016-I/CQ 16020052 Lê Quang Hưng 06/10/1998 3.61 64   

24  QH-2016-I/CQ 16021023 Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 3.40 69 3  

25  QH-2016-I/CQ 16021027 Nguyễn Duy Linh 29/08/1998 3.27 67   

26  QH-2016-I/CQ 16021044 Lương Quang Mạnh 08/05/1998 2.73 64 3  

27  QH-2016-I/CQ 16021051 Nguyễn Văn Minh 03/05/1998 3.47 67   

28  QH-2016-I/CQ 16021053 Tạ Văn Minh 02/06/1998 3.45 26 4  

29  QH-2016-I/CQ 16020055 Trần Hoàng Minh 22/04/1998 3.05 64 3  

30  QH-2016-I/CQ 16021061 Mai Hoàng Nam 24/06/1998 2.54 71 4  

31  QH-2016-I/CQ 16021071 Ngô Đức Nghĩa 09/01/1998 2.49 55 6  
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32  QH-2016-I/CQ 16021072 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/05/1998 3.33 70   

33  QH-2016-I/CQ 16021078 Nguyễn Mạnh Nguyên 12/03/1997 2.87 66 3  

34  QH-2016-I/CQ 16021089 Vũ Quốc Phong 04/08/1998 3.28 67   

35  QH-2016-I/CQ 16021099 Nguyễn Thị Phượng 22/05/1998 2.74 73 3  

36  QH-2016-I/CQ 16021107 Bùi Minh Quang 09/02/1998 3.20 76   

37  QH-2016-I/CQ 16021113 Thái Huy Nhật Quang 02/07/1998 3.44 66   

38  QH-2016-I/CQ 16021140 Nguyễn Quang Thái 16/01/1998 2.98 66   

39  QH-2016-I/CQ 16021161 Nguyễn Phương Thảo 15/03/1998 3.64 67   

40  QH-2016-I/CQ 16020048 Nguyễn Việt Thắng 19/11/1998 3.18 63   

41  QH-2016-I/CQ 16021150 Vũ Tiến Thắng 06/03/1998 3.23 69   

42  QH-2016-I/CQ 16021164 Nguyễn Đức Thiện 28/02/1998 2.84 67   

43  QH-2016-I/CQ 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 04/06/1998 3.66 69   

44  QH-2016-I/CQ 16021172 Lê Công Thương 15/07/1997 3.44 64 3  

45  QH-2016-I/CQ 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 3.67 94   

46  QH-2016-I/CQ 16021198 Phạm Văn Trọng 29/01/1998 3.38 67   

47  QH-2016-I/CQ 16021661 Trần Hữu Tuân 16/02/1998 3.27 67   

48  QH-2016-I/CQ 16021210 Hoàng Anh Tuấn 08/05/1998 3.13 64   

49  QH-2016-I/CQ 16021211 Ngô Kiên Tuấn 10/01/1998 3.38 69   

50  QH-2016-I/CQ 16021218 Trần Quang Tuấn 30/07/1998 3.29 67   

51  QH-2016-I/CQ 16020036 Lưu Quang Tùng 18/12/1998 3.60 73   

52  QH-2016-I/CQ 16021226 Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 3.63 67   

53  QH-2016-I/CQ 16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 3.56 67   

         

1  QH-2017-I/CQ 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 3.35 37   

2  QH-2017-I/CQ 17020076 Trần Mạnh Cường 14/10/1999 3.09 34   

3  QH-2017-I/CQ 17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 3.55 28   

4  QH-2017-I/CQ 17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 3.79 29   

5  QH-2017-I/CQ 17020077 Nguyễn Ngọc Đăng 14/08/1999 3.31 37   

6  QH-2017-I/CQ 17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 3.09 28   

7  QH-2017-I/CQ 17020822 Phạm Thị Hương 29/10/1999 3.17 28   

8  QH-2017-I/CQ 17020031 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 2.88 29   

9  QH-2017-I/CQ 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 3.90 31   

10  QH-2017-I/CQ 17020057 Hoàng Bảo Long 08/11/1999 3.09 32   

11  QH-2017-I/CQ 17020014 Trần Nguyễn Khánh Ninh 09/10/1999 2.96 28 3  

12  QH-2017-I/CQ 17020951 Đỗ Hồng Phong 21/09/1999 2.95 32   

13  QH-2017-I/CQ 17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 3.94 29   

14  QH-2017-I/CQ 17021090 Đỗ Đình Trường 16/11/1999 3.79 28   

15  QH-2017-I/CQ 17020069 Đinh Quang Vũ 16/10/1999 3.53 29   

 

 

 

 


